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BÁO CÁO NHANH 

Công tác trực ban PCLB ngày 17 tháng 9 năm 2014


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT 


1. Tin cuối cùng về cơn bão số 3: Sau khi đã vào địa phận tỉnh Quảng Ninh tối ngày 16/9, bão số 3 tiếp tục đi sâu vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi vào vùng núi phía Tây Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 17/9 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 104,7 độ Kinh Đông trên khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.
2. Về thời tiết

- Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.

II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày (Từ 19h/16/9 đến 19h/17/9): 
- Khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 160mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	192 mm
	
	Bắc Sơn (Lạng Sơn)
	176 mm

	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	169 mm
	
	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	229 mm

	Ngân Sơn (Bắc Kạn)
	208 mm
	
	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	310 mm

	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	220 mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang)
	178 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	184 mm
	
	Cẩm Đàn (Bắc Giang)
	174 mm


(Phụ lục các trạm có lượng mưa lớn hơn 50 mm gửi kèm theo)
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và khu vực Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm; các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa.
2. Tổng lượng mưa đêm: từ 19h/17/9 đến 07h/18/9, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tà Tổng (Lai Châu)
	52 mm
	
	Yên Minh (Hà Giang)
	61 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	57 mm
	
	Đào Viện (Tuyên Quang)
	69 mm

	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	124 mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	101 mm

	Nậm Ty (Hà Giang)
	81 mm
	
	Đại Từ (Thái Nguyên)
	65 mm


3.3. Tổng lượng mưa 3 ngày: Từ 19h/14/9 đến 19h/17/9, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 180mm (tập trung chủ yếu vào ngày 17/9), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Nguyên Bình (Cao Bằng)
	199 mm
	
	Lạng Sơn (Lạng Sơn)
	191 mm

	Ngân Sơn (Bắc Kạn)
	221 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	203 mm

	Phủ Thông (Bắc Kạn)
	220 mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang)
	185 mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	198 mm
	
	Đông Quý (Thái Bình)
	194 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	344 mm
	
	
	


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN


1. Tin lũ trên sông Lục Nam và sông Kỳ Cùng 
Lũ trên sông Lục Nam và sông Kỳ Cùng lên nhanh và đã đạt đỉnh: tại Lục Nam lúc 04h/18/9, là 5,46m (trên mức BĐ2 0,16m); tại Lạng Sơn lúc 01h/18/9, là 256,33m (dưới báo động 3 là 0,17m).
2. Các sông Bắc Bộ

Mực nước trên sông Đà, sông Lô và sông Thao lên chậm. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang dao động theo thủy triều, lúc 7h/18/9 tại Hà Nội là 3,44m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, lúc 7h/18/9 tại Phả Lại là 2,39m.
Dự báo: Mực nước các sông tiếp tục lên chậm. Mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,60m lúc 7h/19/9; trên sôngThái Bình tại Phả Lại lên mức 3,35m lúc 19h/18/9.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI MƯA LŨ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Ở Trung ương
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện công điện Công điện số 1762/CĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là việc cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết, qua ngầm, tràn. 

- Các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc việc vận hành hệ thống công trình thủy lợi đề phòng ngập, úng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa tại các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Thái Nguyên và Bắc Cạn.

2. Địa phương
Các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo PCLBTW - Ủy ban Quốc gia TKCN; cử các đoàn công tác xuống các địa bàn xung yếu để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện khắc phục hậu quả do bão, triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ. Theo báo cáo của các tỉnh: Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng đến 13h ngày 17/9 đã tổ chức di dời được 329 hộ (Bắc Kạn: 22 hộ; Lào Cai: 198 hộ; Hà Giang 109 hộ) và chuẩn bị kế hoạch di dời 108 hộ (Cao Bằng) tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang và Thái Bình tình hình thiệt hại ban đầu do mưa, bão gây ra tính đến 17h ngày 17/9 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 08 người (đều ở tỉnh Lạng Sơn, trong đó: 06 người chết do sạt lở đất; 01 cháu bé 5 tuổi chết do sập nhà và 01 cháu bé 9 tuổi chết do đi qua ngầm bị nước cuốn trôi);
- Người mất tích: 01 người (chị Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1968 khi đi qua tràn Tân Áp, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên - Thái Nguyên bị nước cuốn trôi);

- Người bị thương: 08 người (Lạng Sơn: 06 người; Hải Phòng: 02 người);

2. Về nhà cửa:

- Nhà bị sập: 21 nhà (Quảng Ninh: 17 nhà; Bắc Kạn: 4 nhà);

- Nhà bị ngập: 30 nhà (Lạng Sơn: 1 nhà; Hà Giang: 1 nhà; Bắc Giang: 7 nhà; Bắc Kạn: 21 nhà);

- Nhà bị tốc mái: 791 nhà (Quảng Ninh: 282 nhà; Thái Nguyên: 3 nhà; Phú Thọ: 1 nhà; Lạng Sơn: 55 nhà; Cao Bằng: 234 nhà; Hà Giang: 55 nhà; Hải Phòng: 39 nhà; Bắc Giang: 29 nhà; Bắc Kạn: 93 nhà);

3. Về nông nghiệp

- Diện tích lúa bị đổ hư hại: 42.743 ha (Thái Nguyên: 188 ha; Phú Thọ: 168 ha; Lạng Sơn: 255 ha; Tuyên Quang: 254 ha; Cao Bằng: 434 ha; Hải Phòng: 20.173 ha; Bắc Giang: 10.025 ha; Bắc Kạn: 117 ha; Thái Bình: 10.860 ha);

- Diện tích hoa màu bị hư hại: 9.759 ha;

- Diện tích cây ăn quả bị gãy đổ, hư hại: 399 ha;

- Diện tích mía bị hư hại: 288 ha;

- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hại: 200 ha;

4. Các thiệt hại khác

- Cây xanh bị đổ, gãy: 3.376 cây;
- Đường giao thông nông thôn bị sạt lở: 1000 m3;

- Cột điện bị gãy đổ: 44 cột.

VI. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy lợi: Hiện nay các hồ chứa vừa và lớn tại các tỉnh Bắc Bộ mực nước đạt trên 80% dung tích thiết kế, một số hồ đang ở mức cao, như: Pa Khoang đạt 96%, Bò Lạc đạt 99%, Vân Trục đạt 99%, Tà Keo đạt 101%, Khe Chè đạt 102%, Chúc Bài Sơn đạt 91%. Các hồ chứa nhỏ hầu hết đạt trên 90% dung tích thiết kế. 
2. Hồ chứa thủy điện

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	17/9
	211,58
	116,72
	1.034
	1.867

	
	7h
	18/9
	211,42
	116,79
	1.727
	1.769

	Hòa Bình
	7h
	17/9
	115,22
	13,70
	1.980
	2.200

	
	7h
	18/9
	115,49
	13,72
	1.250
	2.190

	Thác Bà
	7h
	17/9
	57,48
	20,86
	394 (QvàoTB
ngày 17/9)
	31 (QraTB
ngày 17/9)

	
	7h
	18/9
	57,65
	20,84
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/9
	116,14
	47,00
	384
	25

	
	7h
	18/9
	117,53
	48,62
	1.778
	388


VII. TÌNH HÌNH KHÁC
- Theo thông báo động đất của Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu: Vào hồi 16h 57 phút ngày 17/9/2014, một trận động đất có độ lớn 3,6 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,361 độ vĩ bắc, 108,117 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Theo báo cáo số 09/BC.VP-PCLB ngày 17/9/2014 của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nghệ An, ngày 16/9 mưa lớn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn làm chết 01 người (bà Cụt Thị Hạnh sinh năm 1965 trú mưa trong cống bị lũ cuốn trôi) và bị thương 01 người.
- Theo báo cáo số 54/BC-PCLB ngày 16/9/2014 của Ban chỉ huy PCLB-KPTT&TKCHCN tỉnh Cà Mau, ngày 16/9 lốc xoáy trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Thới Bình, Cái Nước và Đầm Dơi làm 01 người chết (do chìm ghe), 12 căn nhà bị sập, 24 căn nhà bị tốc mái.
Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã đến động viên thăm hỏi gia đình có người bị chết, huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống./.

	Nơi nhận:

- PTTg. CP. Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Thành viên BCĐ PCLBTW (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Lưu: VT.
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